
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 45) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

I Công ty TNHH Tôn Sỹ Đăng     18.550.000  0  1.000.000  19.550.000      

1 
Trình Văn 

Bình 

Quản 

lý 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

11/2019 
9105024171 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 28/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trình Văn Bình 

050073041098 

Ngân hàng Sacombank - CN 

Đắk Lắk 

221056909 

2 
Thái Thị Thu 

Thảo 

Nhân 

viên 

bán 

hàng 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

11/2019 
9104129128 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 28/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Thái Thị Thu Thảo 

7600557 

Ngân hàng ACB - CN Đắk 

Lắk 

221089300 

3 
Huỳnh Thị 

Sơn Thảo Niê 

Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

11/2019 
6621955093 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 28/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Huỳnh Thị Sơn Thảo Niê 

0500774486011 

Ngân hàng Sacombank - CN 

Đắk Lắk 

241469714 

4 Y Yan Ayun 
Công 

nhân 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

11/2019 
6622119353 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 28/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Trình Văn Bình 

050073041098 

Ngân hàng Sacombank - CN 

Đắk Lắk 

241314514 

5 Võ Oanh Tài xế 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

04/2021 
0116371770 26/08/2021 

Từ 26/08/2021 

đến 28/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Võ Oanh 

59010000200980 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240669053 

II Trƣờng Mầm non Hoa Hồng     3.710.000  0  1.000.000  4.710.000      

6 
Nguyễn Thị 

Hoàng Yến 

Giáo 

viên 

Xác 

định 

thời hạn 

01/08/2020 6616002335 22/08/2021 
Từ 22/08/2021 

đến 31/10/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

050086980808 

Ngân hàng Sacombank - CN 

Đắk Lắk 

241325628 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

III Công ty TNHH MTV Anh Hải Đắk Lắk     14.840.000  0  3.000.000  17.840.000      

7 
Hoàng Thị 

Phương Thảo 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

03/2016 
6616000336 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Duy Quân 

8050139793979 

Ngân hàng MB 

241282309 

8 
Nguyễn Thị 

Mai Thi 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

04/2017 
6616003012 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Hoàng Thị Phương Thảo 

1903581874818 

Ngân hàng Techcombank 

241004213 

9 
Tống Thị 

Thơm 

Giáo 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn 

Tháng 

08/2018 
6720683109 10/07/2021 

Từ 10/07/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000      3.710.000  

Kim Văn Toản 

71000013918691 

Ngân hàng Seabank 

245444965 

10 
Lê Thị Thanh 

Tâm 
Lễ tân 

Xác 

định 

thời hạn 

Tháng 

07/2021 
6621972171 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 31/08/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Lê Thị Tanh Tâm 

0231000614214 

Ngân hàng Vietcombank 

241144353 

IV Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO 8     61.215.000  0  11.000.000  72.215.000      

11 
Đỗ Chiến 

Thắng 

Phó 

giám 

đốc 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/1996 4096027811 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Đỗ Chiến Thắng 

63110000181311 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240463333 

12 Đặng Phương 

Phó 

giám 

đốc 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2013 6613035566 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Đặng Phương 

63110000314719 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

230673866 

13 
Nguyễn Thị 

Hóa 

Phòng 

Kinh tế 

- Kế 

hoạch 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/2000 4001000386 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Thị Hóa 

63110000023787 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241425909 

14 
Phan Thanh 

Hoàng 

Phòng 

Kinh tế 

- Kế 

hoạch 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/1993 3497074041 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Phan Thanh Hoàng 

63110000200191 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

197009201 

15 Lã Thị Huệ 

Phòng 

Kinh tế 

- Kế 

hoạch 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/08/2016 0407001141 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Lã Thị Huệ 

63110000214651 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240692229 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

16 
Hồ Thị Thúy 

Vân 

Phòng 

Kinh tế 

- Kế 

hoạch 

Không 

xác định 

thời hạn 

08/03/2021 6623842659 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Hồ Thị Thúy Vân 

63310000319222 

Ngân hàng BIDV - CN Buôn 

Hồ 

240898781 

17 
Trần Ngọc 

Báu 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/01/2000 4001000399 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Ngọc Báu 

63110000058497 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

040075000901 

18 
Nguyễn Thừa 

Đường 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/1999 0401001358 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Thừa Đường 

63110000023820 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241795455 

19 
Trần Đại 

Dương 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

04/06/2009 6609002264 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Đại Dương 

63410000090348 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240615572 

20 Đoàn La Na 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

06/09/2006 6307003391 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Đoàn La Na 

63110000275816 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240782029 

21 
Phan Duy 

Long 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/03/1992 3497072462 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Phan Duy Long 

63110000023750 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241427045 

22 
Đinh Sỹ 

Thạch 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2002 4002007513 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Đinh Sỹ Thạch 

63110000194221 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241317851 

23 
Nguyễn Thị 

Bích Hường 

Phòng 

Tổng 

hợp 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/07/2000 4003002217 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Thị Bích Hường 

63110000218033 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241266712 

24 
Phạm Thị 

Kim Dung 

Phòng 

Tổng 

hợp 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/1988 3497073970 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Phạm Thị Kim Dung 

63110000023909 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240374742 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

25 
Nguyễn Hữu 

Đằng 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/11/1999 4000002192 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Hữu Đằng 

63110000023839 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

191245667 

26 
Võ Văn 

Nguyên 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/03/2017 6616036569 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Võ Văn Nguyên 

63110000545360 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241037188 

27 Hoàng Thị Lệ 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

18/11/2019 3804003099 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Hoàng Thị Lệ 

63110000031434 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241457937 

28 
Nguyễn Công 

Bằng 

Đội 

Xây 

lắp 

điện 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2010 6611033619 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Công Bằng 

63110000198296 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

197011607 

29 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

Đội 

Xây 

lắp 

điện 

Không 

xác định 

thời hạn 

14/07/2010 6611033622 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Tuấn Anh 

54010000262374 

Ngân hàng BIDV Quảng Trị 

197180768 

30 Lê Văn Giáp 

Tổ Xây 

lắp 

điện 5 

Không 

xác định 

thời hạn 

20/04/2006 6306005796 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Lê Văn Giáp 

65110000943395 

Ngân hàng BIDV Nam Bình 

Dương 

183577529 

31 Lại Ngọc Đào 

Tổ Xây 

lắp 

điện 8 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2003 6304002408 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Lại Ngọc Đào 

63510000139929 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Nông 

183831559 

32 
Nguyễn Thị 

Dung 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

09/03/2009 6609002266 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Nguyễn Thị Dung 

63110000200571 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241559555 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

33 
Ngô Thị 

Tuyển 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2002 4002007511 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Ngô Thị Tuyển 

63110000072549 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241427463 

34 
Nguyễn Sỹ 

Nam 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

23/02/2009 6610033503 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    2.000.000  3.855.000  

Nguyễn Sỹ Nam 

63110000398944 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

186207489 

35 Lê Anh Tú 
Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

22/10/2008 6609002263 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Lê Anh Tú 

63110000278727 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

197219429 

36 
Ngô Thanh 

Hải 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/04/2002 4002007504 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Ngô Thanh Hải 

63110000564259 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240574402 

37 
Trần Thị 

Đường 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/07/2002 4002007514 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Thị Đường 

63110000307481 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241499996 

38 Trần Thị Hoa 
Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

15/06/2004 6305001238 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Trần Thị Hoa 

63110000495827 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

241455243 

39 Lý A Dưỡng 
Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

27/02/2009 6610033508 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Lý A Dưỡng 

63110000658994 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240501150 

40 
Tô Thị Thanh 

Thủy 

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/10/2008 6609001172 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Tô Thị Thanh Thủy 

63110000399451 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240881617 

41 
Nguyễn Thị 

Hồng Phúc  

Chi 

nhánh 

Không 

xác định 

thời hạn 

03/05/2010 6610037196 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Nguyễn Thị Hồng Phúc 

63110000490424 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240697327 
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TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm 

việc 

Loại 

hợp 

đồng 

lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ việc 

không hƣởng 

lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ (tên 

TK - số TK - tên ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

42 
Phan Thị Nhã 

Uyên 

Phòng 

Kỹ 

thuật - 

Vật tư 

Không 

xác định 

thời hạn 

01/05/2020 6613033379 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000      1.855.000  

Phan Thị Nhã Uyên 

63410000083302 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

066182000346 

43 
Phạm Thị 

Vân 

Phòng 

Tài 

chính - 

Kế 

toán 

Không 

xác định 

thời hạn 

16/06/2008 6307009142 24/07/2021 
Từ 24/07/2021 

đến 15/08/2021 
1.855.000    1.000.000  2.855.000  

Phạm Thị Vân 

63110000211184 

Ngân hàng BIDV - CN Đắk 

Lắk 

240804737 

  Tổng             98.315.000  0  16.000.000  114.315.000      

Tồng số người được hỗ trợ: 43 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 114.315.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu, ba trăm mười lăm nghìn đồng). 
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